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I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Giám khảo chấm đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nếu thí sinh có cách trả lời khác đáp án nhưng đúng thì giám khảo vẫn chấm theo biểu điểm của Hướng dẫn chấm thi.

3. Giám khảo không quy tròn điểm thành phần của từng câu, điểm của bài thi.

II. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính
	Điểm

	Câu 1

(4,5 điểm)
	1

(1,0)
	a. Theo bài ta có:
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	0,5

	
	
	b. X(Z = 15): 1s22s22p63s23p3
	0,25

	
	
	X3-: 1s22s22p63s23p6
	0,25

	
	2
(1,0)
	      0             -3        +7                         +5                 0              0
a. 8P + 10NH4ClO4 → 8H3PO4 + 5N2 + 5Cl2 + 8H2O
	0,25

	
	
	             0            +5
8x    P  →  P  + 5e

           -3          +7                          0           0
5x    2N + 2Cl  +  8e → N2 + Cl2
0           -3                                                                      +7
P và N (trong NH4ClO4): chất khử; Cl (trong NH4ClO4): chất oxi hóa
	0,25

	
	
	         -2                       +7                                         -1                                                         +4

b. 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2
	0,25
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C (C2H4): chất khử; Mn (KMnO4): chất oxi hóa
	0,25

	
	3

(1,0)


	2. Khối lượng NaCl cần dùng:  500.1,009.0,9% = 4,54 gam
	0,5

	
	
	- Cân lấy 4,54 gam NaCl rồi cho vào cốc thủy tinh. 

- Cho từ từ nước cất (lượng nhỏ hơn 500 ml) vào và lắc đều

- Dùng đũa thủy tinh khuấy đều cho muối tan hết
	0,25

	
	
	- Đổ dung dịch vừa pha vào bình định mức 500 ml.

- Cho tiếp nước cất vừa đến vạch 500 ml. 

- Đậy nút nhám kín, lắc kĩ ta được 500 ml dung dịch nước muối như yêu cầu.
	0,25

	
	4

(1,5)
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Ta có nHCl(pứ hết) <  2
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TH1: A là kim loại trước H2 và phản ứng được với nước

       M      +     nHCl  [image: image6.wmf]¾
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  MCln      +    
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       M      +     nH2O  [image: image9.wmf]¾
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  M(OH)n  +    
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	0,25

	
	
	      Từ (1), (2) → nM(pứ hết) = 
[image: image12.wmf]0,05
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 → MM = 
[image: image13.wmf]1.

0,05

n
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→ chọn n = 2, M = 40 (Ca). Vậy X là Ca
	0,5

	
	
	TH2: A là muối hiđrua: MHn.

  MHn      +     nHCl  [image: image14.wmf]¾
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  MCln     +    nH2[image: image15.wmf]­

   (1) 

      MHn      +     nH2O [image: image16.wmf]¾
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  M(OH)n +    nH2[image: image17.wmf]­

   (2)
	0,25

	
	
	Từ (1), (2) → 
[image: image18.wmf]0,0251.
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→ chọn n = 1, M = 39 (K). Vậy X là KH
	0,5

	Câu 2

(3,0 điểm)
	1

(1,0)
	a. (1) Đèn cồn; (2) Ống nghiệm; (3) Giá đỡ.

    (4) Nút cao su (5); Ống dẫn khí; (6) Chậu thủy tinh.  
	0,25

	
	
	b. X có thể là: KClO3, KMnO4. 
Hai phản ứng:

               2KClO3
[image: image19.wmf]o
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 2KCl + 3O2
               2KMnO4
[image: image20.wmf]o
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 K2MnO4 + MnO2 + O2
	0,25

	
	
	c. Giải thích:

+ Khí O2 rất ít tan trong nước nên được thu bằng phương pháp đẩy nước.
	0,25

	
	
	+ Phải tháo ống dẫn khí trước vì nếu tắt đèn cồn trước, sự chênh lệch áp suất sẽ làm cho nước trào vào ống nghiệm, gây vỡ ống nghiệm.
	0,25

	
	2
(1,0)
	a. - Do các khí thải của các phương tiện giao thông, khí thải nhà máy công nghiệp chứa nhiều khí SO2, NO2,… chưa được xử lí thoát ra môi trường, kết hợp với oxi và hơi nước trong không khí chuyển thành các axit tương ứng.
	0,25

	
	
	b. Trong thành phần của mật ong, glucozơ chiếm khoảng 30% và fructozơ chiếm khoảng 40% nên mật ong có vị ngọt. Khi nhiệt độ môi trường giảm xuống thấp hoặc nước trong mật ong bay hơi làm nồng độ của đường trong mật ong vượt quá nồng độ bão hoà và tách ra ở dạng tinh thể lắng xuống đáy chai.
	0,25

	
	
	c. 4Ag + 2H2S + O2 
[image: image21.wmf]¾¾®

 2Ag2S + 2H2O
	0,25

	
	
	d. Nhờ ướt nước, các sợi cotton sẽ nở ra, làm kín bề mặt chăn, tăng hiệu quả của việc cách ly đám cháy. Ngoài ra, nó giúp nhiệt độ đám cháy giảm đi, nhanh bị dập tắt.
	0,25

	
	3
(1,0)
	Khối lượng của 2 lít nước là m = D.V = 2.1000 = 2000 (gam)
Nhiệt lượng mà 2000 gam nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 250C đến 1000C là:

Q = 2000.4,18.(100 - 25) = 627000 (J) = 627 (KJ)

Đó là nhiệt lượng mà khí metan khi đốt cháy cần phải toả ra.
	0,5

	
	
	Vậy thể tích khí metan (đktc) cần phải đốt cháy là:


[image: image22.wmf]4
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	Câu 3

(4,5 điểm)
	1
(1,0)
	a. CH3COOC6H5 + 2NaOH  
[image: image23.wmf]o
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 CH3COONa + C6H5ONa + H2O
	0,25

	
	
	b. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH + 2NaOH  
[image: image24.wmf]¾¾®


                                                              NaOOCCH2CH2CH(NH2)COONa + 2H2O
	0,25

	
	
	c. nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH  
                                                    C6H5
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	0,25

	
	
	d. HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O 
[image: image26.wmf]o
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 (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3
	0,25

	
	2
(1,5)
	+ Đánh số các lọ, lấy ở mỗi lọ một ít dung dịch cho vào ống nghiệm cùng số làm mẫu thử.

+ Dùng dung dịch Ba(OH)2 dư ta có bảng nhận biết:

Thuốc thử

Na2CO3

(NH4)2SO4

NH4Cl

Al(NO3)3
Fe(NO3)3

Ba(OH)2 dư
↓ trắng

↓trắng, có khí mùi khai

↑ mùi khai

↓ keo trắng tan trong bazơ dư

↓nâu đỏ


	0,75

	
	
	+ Phản ứng xảy ra:


Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaOH


Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → BaSO4↓  + 2NH3↑ + 2H2O


Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2  + 2NH3↑ + 2H2O


3Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 2Al(OH)3↓ 


Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O


            3Ba(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 2Fe(OH)3↓

(Nhận biết và viết đúng PTHH 2 chất: 0,5 điểm, 3 – 4 chất: 1 điểm)
	0,75 

	
	3
(1,0)
	Hỗn hợp X thủy phân →  C6H12O6 → 2Ag
→ 
[image: image27.wmf]6126
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	Đốt cacbohiđrat thì ta có: 
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	0,25

	
	
	BTKL: 
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	0,25

	
	
	→ m = 11,87 gam

→ 
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	4
(1,0)
	Ta có:

ngly-ala-val-gly = 12,08/302 = 0,04 mol, nNaOH = 0,03 mol; nHCl = 0,15 mol
PTHH:

Gly – Ala – Val – Gly + 3H2O → 2Gly  +  Ala  + Val     (1) 

               0,04                  0,12        0,08       0,04    0,04 mol
	0,25

	
	
	Coi hỗn hợp Gly, Ala, Val và NaOH cùng phản ứng với HCl

Ta có:

              NaOH         +     HCl     →    NaCl      +     H2O  (2) 

Mol:        0,03                  0,03              0,03              0,03
         Amino axit      +     HCl      →    Muối                      (3) 

Mol:     0,16 > 0,12          0,12
	0,25

	
	
	Theo (2), (3) → amino axit dư

Chất rắn khan gồm: NaCl, muối của các amino axit và các amino axit dư.

BTKL cho (1), (2), (3):

→ 12,08 + 0,12.18 + 40.0,03 + 36,5.0,15 = mrắn + 0,03.18

→ mrắn​ = 20,375 (gam)
	0,5

	Câu 4

(4,5 điểm)
	1

(0,75)
	a. PTHH:(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH 
[image: image31.wmf]o
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 3C17H35COONa + C3H5(OH)3
	0,25

	
	
	X: C17H35COONa
	0,25

	
	
	b. Muối ăn thêm vào nhằm làm tăng khối lượng riêng của dung dịch và làm giảm độ tan của muối natri stearat.
	0,25

	
	2

(1,25)
	X là C2H5NH3CO3NH4
X1 là C2H5-NH2
X2 là CH2(COOH)2
X3 là CH2(COONa)2
X4 là  CH2(COOH3NC2H5)2

Y1 là NH3
Y2 là Na2CO3
	0,25

	
	
	(1) C2H5NH3CO3NH4 + 2NaOH 
[image: image32.wmf]¾¾®

 C2H5-NH2 + NH3 + Na2CO3 + 2H2O
	0,25

	
	
	(2) CH2(COOH)2 + 2NaOH 
[image: image33.wmf]¾¾®

 CH2(COONa)2  + 2H2O
	0,25

	
	
	(3) CH2(COONa)2  + 2NaOH 
[image: image34.wmf]o
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 CH4 + 2Na2CO3
	0,25

	
	
	(4) 2C2H5-NH2 + CH2(COOH)2 
[image: image35.wmf]¾¾®

 CH2(COOH3NC2H5)2
	0,25

	
	3

(1,5)
	Sơ đồ bài toán:
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Nhận xét: Khi cho P1 tác dụng HCl ta thấy
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 → dd X chứa cả HCO3- và CO32-
Gọi số mol trong 1 phần Y
[image: image38.wmf]3

2

3

HCOxmol

COymol

-

-

ì

ï

í

ï

î


	0,25

	
	
	Xét phần 2:

BTNT(C) → nC(1 phần) = 
[image: image39.wmf]3
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 → HCO3- và CO32- dư, HCl hết
Xét phần 1:
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	0,25

	
	
	Trong mỗi phần Y ta có 
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	0,25

	
	
	→ddY 
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	0,25

	
	
	Xét phản ứng CO2 với dung dịch X ta có:
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	→ 
[image: image45.wmf]()

0,15

0,2

MKOH

C

==

0,75M

     
[image: image46.wmf]23

()

0,3

0,2

MKCO

C

==

1,5M
	0,25

	
	4

(1,0)
	Ta có:
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Vậy a = 0,375
	0,5

	Câu 5

(3,5 điểm)
	1

(1,0)
	a. PTHH:

4NH3 + 5O2 
[image: image51.wmf]-
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 4NO + 6H2O            
	0,25

	
	
	2NO + O2 → 2NO2                                                       
	0,25

	
	
	4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3                                          
	0,25

	
	
	b. Bảo toàn nguyên tố N ta có:    
[image: image52.wmf]33
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Khối lượng HNO3 trong 10 tấn HNO3 60% là
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image54.wmf]3
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 Khối lượng NH3 cần dùng là:
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	2

(1,0)
	Sơ đồ: 
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Ta có:


[image: image57.wmf]X
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	BTe:  
[image: image58.wmf]42
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Cho Y tác dụng với Ca(OH)2 dư thu được kết tủa là: CaCO3 và CaSO3

Ta có: 
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[image: image62.wmf]BTe
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 na + (n + 6)b + (n – 2)c = 0,6
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 n(a + b + c) + 6b – 2c = 0,6 (3) 
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	Từ (1), (2), (3) và (4) ta có hệ phương trình: 
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	Từ (5) và (6) ta có:  
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[image: image69.wmf]%
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	3

(1,5)
	Khối lượng X trong mỗi phần là: m = 60,12 gam

Phần 1: Đốt cháy 60,12 gam X:
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             Ca(OH)2  +  CO2  (   CaCO3 (   +   H2O

     mol:                     2,28  ←     2,28

     (mdd giảm = m
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→ 92,04 = 228 – 44.2,28 - 18n
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	BTNT (O): n(O) trong 1/2X = 2,28.2 + 1,98 – 2,37.2 = 1,8 mol

→ n(COO)  = 0,9 mol

Theo bài ra, hỗn hợp X phải gồm: 2 este đơn chức và 1 este 2 chức tạo ra từ ancol hai chức và hai axit đơn chức hoặc 1 este 2 chức tạo ra từ axit 2 chức và 2 ancol đơn chức
	0,25

	
	
	Phần 2: Vì X + NaOH tạo ra hỗn hợp muối của 2 axit kế tiếp → este 2 chức tạo ra từ 2 axit đơn chức
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	Quy đổi hỗn hợp gồm các ancol no về: 
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	→ 0,24.n + 0,06.m = d + f = 0,42 (BTNT (C))

→ 8n + 2m = 14 → n = 1, m = 3
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---------------------------HẾT---------------------------
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